
Biểu Phí 
Quốc Tế 2023

Mã Khóa Học CRICOS Cấp Lớp
Học Phí 

(Bao Gồm 
EAL)

Lệ Phí Hàng 
Năm

Nội Trú 
(Bao Gồm Ở 

Nhà Trọ)

Tổng Phí 
Hàng Năm

004200D (Năm Cuối Trung Học Phổ thông) 11 – 12 $30.301 $4.138 $23.015 $57.454
017743K (Trung Học Cơ sở) 9 – 10 $28.063 $4.138 $23.015 $55.216
017743K (Trung Học Cơ sở) 7 – 8 $28.194 $3.845 $23.015 $55.054

051397G (Tiểu Học) 5 – 6 $26.002 $3.064 $29.066

THANH TOÁN
Sau khi có thư mời nhập học của Trường, cần phải thanh toán 
trước lệ phí sau đây:
l  Phí đăng ký $100
l   Thanh toán 50% tổng Học Phí Hàng Năm và phí Nội Trú; và 

Lệ Phí Hàng Năm
l   Thanh toán không hoàn lại, một lần duy nhất, khoản Phí Xây 

Dựng Cơ Bản $2.000
Số dư của các khoản phí hàng năm phải trả trước ngày 31 
tháng 7 hàng năm. Các khoản phí sau đó được tính vào đầu 
mỗi học kỳ và đến hạn thanh toán vào cuối tháng 2 và tháng 7 
hàng năm đối với các học sinh đang học.

PHÍ NỘI TRÚ
Học sinh lớp 5 và lớp 6 phải sống với cha mẹ hoặc một thành 
viên gia đình được chấp thuận có Thị Thực Người Giám Hộ 
Học Sinh. Các em có thể chuyển sang Nội Trú từ Lớp 7, có 
sự tham vấn với Nhà Trường. Chi phí Ở Nhà Trọ (Homestay) 
đã bao gồm trong Phí Nội Trú. Chương trình Ở Nhà Trọ Liên 
Tiểu Bang (Interstate Homestay) sẽ là một khoản chi phí bổ 
sung đối với phụ huynh. Khu Nội Trú đóng cửa trong kỳ nghỉ 
giữa năm học cho đến ngày trước khi học kỳ 3 bắt đầu, và 
từ cuối mỗi năm học cho đến ngày trước khi năm học tiếp 
theo bắt đầu. Tất cả du học sinh phải về nhà trong kỳ nghỉ 
hè dài này.

GIẢM HỌC PHÍ CHO ANH CHỊ EM CỦA HỌC SINH
Nhà Trường giảm 10% học phí cho trẻ thứ hai, và mỗi trẻ tiếp 
theo, ghi danh học toàn thời gian tại Trường cùng một lúc.

CÁC KHOẢN BAO GỒM TRONG LỆ PHÍ
Khoản lệ phí không hoàn lại này bao gồm chi phí môn học, 
các chuyến dã ngoại bắt buộc và trại giáo dục ngoài trời, thể 
thao và các hoạt động, cơ sở vật chất, tài nguyên, tài liệu 
điện tử, điện toán, các ấn phẩm của trường và chi phí hành 
chính. Sẽ không được hoàn tiền trong trường hợp không 
tham gia.

CÁC KHOẢN PHÍ BỔ SUNG 
(KHÔNG BAO GỒM TRONG LỆ PHÍ BÊN TRÊN)
l  Đồng phục (Ước tính $2.350)
l  Chèo thuyền
l  Học phí âm nhạc dạy riêng và thuê nhạc cụ

l  Sách giáo khoa và văn phòng phẩm
l  Thuê dụng cụ cắm trại
l  Các chuyến đi và sự kiện không bắt buộc
l  Chương Trình Laptop, lớp 9 – 10 $708
l  Mất mát / Thiệt hại đối với tài sản của nhà trường
l  Phí taxi
l   Chi phí tài chính cá nhân: Các du học sinh được khuyến 

cáo nên được cung cấp tiền để sử dụng (tiền tiêu vặt) 
nhằm cho phép các em trang trải chi phí sinh hoạt ước 
tính hàng tuần cho chi tiêu cá nhân. Ước tính mỗi học sinh 
sẽ cần khoảng AUD $200 mỗi tuần để trang trải các chi 
phí sau đây:

l  Đi lại
l  Điện thoại di động
l  Y tế
l   Những chi phí linh tinh như cắt tóc, quần áo, giải trí, ăn 

uống, v.v. Học sinh được khuyến khích không mang theo 
lượng lớn tiền mặt trong người hoặc để trong Khu Nội Trú.

RÚT TÊN HỌC SINH
Cần phải thông báo trước mười tuần học bằng văn bản cho 
Hiệu Trưởng trước khi rút tên bất kỳ học sinh nào khỏi Trường. 
Trong trường hợp thông báo trước dưới mười tuần học, phụ 
huynh sẽ chịu trách nhiệm thanh toán học phí của thêm một 
học kỳ (là một phần tư học phí hàng năm).

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN ĐỐI VỚI DU HỌC SINH
Hoàn trả phí:
1.   Nếu quý vị đã đóng học phí và sau đó quý vị không thể bắt 

đầu học tại Úc, sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản, 
Nhà Trường sẽ hoàn trả, trong vòng bốn (4) tuần, toàn bộ 
hoặc một phần học phí của quý vị trên cơ sở sau đây:
a. Nếu quý vị hủy đăng ký học bốn (4) tuần trở lên trước 

ngày bắt đầu khóa học đã thông báo, 90% phí của quý vị 
sẽ được hoàn lại.

b. Nếu quý vị hủy đăng ký ít hơn bốn (4) tuần trước ngày 
bắt đầu khóa học đã thông báo, hoặc nếu quý vị bắt đầu 
nhập học và sau đó rút tên trong vòng bốn tuần học đầu 
tiên, 50% học phí của quý vị sẽ được hoàn lại.

c. Nếu quý vị rút tên sau tuần học thứ tư, quý vị sẽ không 
được hoàn tiền.
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d. Nếu Đơn Xin Thị Thực của quý vị bị từ chối, và khi Nhà 
Trường nhận được bằng chứng về việc từ chối Thị thực 
dưới hình thức thư của Bộ Nội Vụ, quý vị sẽ được hoàn trả 
toàn bộ lệ phí; mặc dù một khoản Phí Hành Chính là AUD 
$2200 (bao gồm Phí Xây Dựng Cơ Bản không hoàn lại) 
sẽ được tính.

e. Nếu chỗ học đã đề nghị của bạn bị rút lại do không đáp 
ứng các điều kiện của thư mời nhập học, quý vị sẽ được 
hoàn trả phí trừ $2200 (chi phí hành chính và bao gồm 
Lệ Phí Xây Dựng Cơ Bản không hoàn lại)

2.   Nếu quý vị đã bắt đầu học và quý vị không đáp ứng các 
điều kiện như được nêu trong các Điều Khoản và Điều Kiện 
của Nhà Trường đối với Du Học Sinh Thanh Toán Toàn Bộ 
Học Phí, và Nhà Trường chấm dứt ghi danh, thì quý vị có 
thể được hoàn trả một phần học phí. Một khoản Phí Hành 
Chính là AUD $200 cũng sẽ được tính.

3.   Nếu quý vị đã bắt đầu học và Nhà Trường không thể cung 
cấp khóa học nữa, Nhà Trường sẽ hoàn lại học phí chưa chi 
của học sinh trong vòng hai (2) tuần hoặc Nhà Trường sẽ 
sắp xếp để học sinh được mời tham gia một khóa học thay 
thế. Các chi phí hành chính liên quan đến việc thực hiện 
chuyển học sinh sang một khóa học thay thế sẽ do Trường 
chi trả.

4.   Tất cả các yêu cầu hoàn tiền phải được phụ huynh ghi 
danh của du học sinh lập thành văn bản gửi cho Hiệu 
Trưởng.

Vui lòng lưu ý theo Quy Tắc Thực Hành Quốc Gia Đối Với 
Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo Dục và Đào Tạo cho Du 
Học Sinh (Quy Tắc Quốc Gia). Trường Launceston Church 
Grammar School phải thông báo rằng:
•  Thỏa thuận này, và tính khả dụng của các quy trình khiếu 

nại và kháng nghị, không loại bỏ quyền của học sinh được 
thực hiện biện pháp khác theo luật bảo vệ người tiêu dùng 
của Úc.

•  Các quy trình giải quyết tranh chấp của trường 
Launceston Church Grammar School không giới hạn 
quyền của học sinh trong việc theo đuổi các biện pháp bồi 
thường pháp lý khác.

CÁC CÔNG NGHỆ HỌC TẬP
Các học sinh trong Junior Campus may mắn được tiếp cận 
các loại thiết bị đa dạng để cải thiện việc học tập. Trường 
cung cấp iPad trong lớp cho học sinh Dự Bị và Lớp 1 và học 
sinh Lớp 2-6 được cung cấp máy tính notebook 1:1. Với sự chỉ 
dẫn và hướng dẫn của giáo viên, các thiết bị được sử dụng 
để nâng cao kiến thức và hiểu biết của trẻ em về công nghệ 
cũng như phát triển các kỹ năng xử lý và chế tạo của các em. 
Sự an toàn của học sinh và sử dụng trực tuyến có trách nhiệm 
là một phần quan trọng của chương trình học của chúng tôi. 
Các giáo viên giúp học sinh hiểu được những lợi ích của việc 
học trực tuyến đồng thời hỗ trợ phát triển các kỹ năng và kiến 
thức để xác định và tránh bất kỳ rủi ro nào liên quan. 
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